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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−2; 4; −4) và 𝑣 ⃗ = (−2; 0; −2).

a) | 𝑢⃗| = 6.

b) | 𝑣|⃗2 = 8.

c) cos(𝑢⃗, 𝑣)⃗ =
√

2
2

.

d) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗là góc tù.

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (1; 0; 3), 𝑣 ⃗ = (2; 4; 3) và 𝑤⃗ = (1; −3; 1).

a) 𝑢⃗ − 𝑣⃗ = (1; 4; 0).

b) 2𝑢⃗ + 𝑣⃗ = (4; 4; 9).

c) 𝑢⃗ + 𝑣⃗ + 𝑤⃗ = (4; 1; 7).

d) Hai vectơ 𝑢⃗ − 𝑣 ⃗và 𝑣 ⃗ − 𝑢⃗ là hai vectơ đối nhau.

Câu 3. Cho hai dãy số (𝑢𝑛) và (𝑣𝑛) có lim 𝑢𝑛 = −2 và lim 𝑣𝑛 = −4. Ngoài ra xét dãy 𝑤𝑛 = 9𝑛 − 5
4𝑛 − 9

.

a) lim(𝑢𝑛 + 𝑣𝑛) = −6.

b) lim 𝑤𝑛 = 4
9

.

c) Quy tắc thương của giới hạn cần điều kiện giới hạn của mẫu khác 0.

d) lim(𝑢𝑛 − 𝑣𝑛) = 2.

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = +∞, 

lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−4; 0) và (2; +∞), nghịch biến trên (−∞; −4) và (0; 2) 𝑓(−4) =
−3, 𝑓(0) = 3, 𝑓(2) = −3.

a) Hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞).

b) Giá trị cực đại của hàm số bằng 3.

c) Hàm số đơn điệu trên khoảng (−6; 0).

d) Phương trình 𝑓(𝑥) = −2 có đúng 4 nghiệm phân biệt.

Câu 5. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 9𝑥 + 14
𝑥 − 2

 với 𝑥 ≠ 2.

a) Hàm số 𝑓  không xác định tại 𝑥 = 2.

b) Mọi hàm đa thức đều liên tục trên toàn trục số.

c) Giá trị cần gán cho 𝑓(2) bằng −4.

d) Hàm phân thức liên tục tại mọi điểm mẫu khác không.
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Câu 6. Gieo một đồng xu cân đối 5 lần; dãy kết quả được liệt kê theo sơ đồ hình cây.

a) Sơ đồ có 32 nhánh.

b) Mọi nhánh của sơ đồ đồng khả năng.

c) Xác suất có đúng 2 lần mặt ngửa bằng 
5
16

.

d) Tổng số nhánh theo mọi số lần mặt ngửa bằng 5.

Câu 7. Một nhà địa chất đang ở điểm 𝐴 trên sa mạc, muốn đến điểm 𝐵 cách 𝐴 70 km. Trên sa mạc, xe của anh 

ta chỉ chạy được 24 km/h. Có một con đường nhựa thẳng song song với 𝐴𝐵 và cách 𝐴𝐵 8 km, trên đó xe chạy 

được 40 km/h. Gọi 𝐴′, 𝐵′ là hình chiếu vuông góc của 𝐴, 𝐵 trên đường nhựa. Xe đi thẳng từ 𝐴 tới điểm 𝑀  trên 

đường nhựa, chạy theo đường nhựa tới điểm 𝑁  rồi đi thẳng tới 𝐵, trong đó 𝑀 , 𝑁  thuộc đoạn 𝐴′𝐵′ và 𝐴′𝑀 =
𝐵′𝑁 = 𝑥 (km), 0 ≤ 𝑥 ≤ 35.

a) Nếu đi thẳng từ 𝐴 đến 𝐵 trên sa mạc thì mất 105 phút.

b) Thời gian ít nhất khi 𝐴′𝑀  bằng khoảng 6 km.

c) Thời gian ít nhất để đi từ 𝐴 đến 𝐵 là khoảng 137 phút.

d) Đi theo cách tốt nhất thì đến 𝐵 sớm hơn đi thẳng trên sa mạc khoảng 30 phút.

Câu 8. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 8, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 6.

a) Góc phẳng nhị diện được dựng bằng hai tia cùng song song với cạnh nhị diện.

b) (𝑆𝐴𝐵) ∥ (𝐴𝐵𝐶𝐷).

c) Góc nhị diện cạnh 𝐴𝐵 bằng 90∘.

d) cos 𝑆𝐵𝐴̂ = 4
5

.

Câu 9. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −2
𝑥

+ 𝑥2 trên khoảng (0; +∞).

a) (−2
𝑥

)
′

= 2
𝑥2 .

b) (𝑥2)′ = 2𝑥.

c) 𝑓″(𝑥) = − 4
𝑥3 + 2.

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) tại điểm có hoành độ 𝑥 = 2 có phương trình 𝑦 = 9
2

𝑥 + 12.

Câu 10. Một cấp số nhân có số hạng đầu 2 và công bội 4.

a) Dãy đã cho là một cấp số nhân.

b) Mọi cấp số nhân đều có tổng vô hạn.

c) 𝑆5 bằng 683.

d) Cấp số nhân công bội 4 có tổng vô hạn hữu hạn.
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